
Thứ Tiết
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1 Văn M.Thúy Toán Trang Văn Thủy Toán Huế Toán Thơm Toán K.Nhung Toán HHạnh Toán Lan Văn Yến Văn Nga V

2 Văn M.Thúy Toán Trang Văn Thủy Toán Huế Toán Thơm Toán K.Nhung Toán HHạnh Toán Lan Văn Yến Văn Nga V

3 Toán Phương Văn Yến NN NgaA Văn Tươi Toán Thơm Toán K.Nhung Văn M.Thúy Văn Khanh Toán Huế Toán Trang

4 Toán Phương Văn Yến Toán C.Nhung Văn Tươi NN Huyền NN Ngọc Văn M.Thúy Văn Khanh Toán Huế Toán Trang

5

1 NN NgaA Văn Yến Văn Thủy NN Hằng Toán Thơm Văn Tươi Toán HHạnh Văn Khanh NN Hà Toán Trang

2 NN NgaA Văn Yến Văn Thủy Toán Huế Toán Thơm Văn Tươi Toán HHạnh Văn Khanh NN Hà Toán Trang

3 Văn M.Thúy NN NgaA Toán C.Nhung Văn Tươi Văn Điệp Toán K.Nhung NN Hà Toán Lan Văn Yến Văn Nga V

4 Văn M.Thúy NN NgaA Toán C.Nhung Văn Tươi Văn Điệp Toán K.Nhung NN Hà Toán Lan Văn Yến Văn Nga V

5

1 Văn M.Thúy Toán Trang NN Huyền Toán Huế Văn Điệp Văn Tươi Toán HHạnh Toán Lan Văn Yến

2 Văn M.Thúy Toán Trang NN Huyền Toán Huế Văn Điệp Văn Tươi Toán HHạnh Toán Lan Văn Yến

3 Toán Phương Văn Yến Văn Thủy Văn Tươi Toán Thơm NN Ngọc Văn M.Thúy NN Thảo Toán Huế

4 NN NgaA Văn Thủy Văn Tươi NN Ngọc Văn M.Thúy Toán Huế

5

1 Toán Phương Toán Trang NN Hằng Văn Điệp Văn Tươi NN Hà NN Thảo Toán Huế NN NgaA

2 Toán Phương Toán Trang NN Hằng Văn Điệp Văn Tươi Văn M.Thúy NN Thảo Toán Huế NN NgaA

3 Toán Phương Văn Yến Toán Huế NN Huyền Toán K.Nhung Văn M.Thúy Văn Khanh NN Hà NN NgaA

4 NN NgaA NN Huyền Văn Khanh

5

1 Toán C.Nhung Văn Nga V

2 Toán C.Nhung Văn Nga V

3 Toán C.Nhung Toán Trang

4 Toán Trang

5

Tiết 1: Từ 7h30 đến 8h15 Ghi chú: SHCM: sáng thứ 2 hàng tuần

Tiết 2: Từ 8h20 đến 9h05 Tiết 2,3: các nhóm Tiếng Anh, Nhạc-Họa , Sinh-Hóa- Địa- Lí- Công Nghệ 

Tiết 3: Từ 9h20 đến 10h05 Tiết 4,5: các nhóm Toán-Tin, Văn-Sử-GDCD 
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Tiết 4: Từ 10h10 đến 10h55 Tiết 5: Nhóm TD

Tiết 5: Từ 11h đến 11h45



Toán Liễu Toán C.Nhung Toán Phương NN NgaA NN Ngọc Văn Tươi NN Huyền Văn Điệp Văn Tú

Toán Liễu Toán C.Nhung Toán Phương NN NgaA NN Ngọc Văn Tươi NN Huyền Văn Điệp Văn Tú

Văn Điệp Văn Thủy Văn Tú Văn Nga V NN Ngọc NN Huyền Toán Liễu Toán HHạnh NN Hằng

Văn Điệp Văn Thủy Văn Tú NN NgaA Toán Liễu Toán HHạnh NN Hằng

  

Văn Điệp Toán K.Nhung Toán C.Nhung Toán Phương Văn Nga V

Văn Điệp Toán K.Nhung Toán C.Nhung Toán Phương Văn Nga V

Toán Liễu Văn Khanh NN Hằng Văn Tú Toán HHạnh

Toán Liễu Văn Khanh NN Hằng Văn Tú Toán HHạnh

NN NgaA Văn Khanh Văn Thủy Toán K.Nhung Toán Liễu NN Thảo Văn Tú

NN NgaA Văn Khanh Văn Thủy Toán K.Nhung Toán Liễu NN Thảo Văn Tú

NN NgaA Toán K.Nhung Toán Trang NN Huyền Văn Khanh Toán HHạnh Toán Liễu

Toán K.Nhung Toán Trang NN Huyền Văn Khanh Toán HHạnh Toán Liễu

NN Ngọc Toán C.Nhung NN Huyền Văn Nga V Văn Thủy Toán K.Nhung Văn Khanh Toán HHạnh Toán Liễu

NN Ngọc Toán C.Nhung NN Huyền Văn Nga V Văn Thủy Toán K.Nhung Văn Khanh Toán HHạnh Toán Liễu

NN Ngọc Văn Thủy Văn Tú Toán HHạnh Toán Trang Văn Tươi Toán Liễu Văn Điệp NN Hằng

Văn Thủy Văn Tú Toán HHạnh Toán Trang Văn Tươi Toán Liễu Văn Điệp

Toán Liễu Toán K.Nhung Văn Thủy Toán Phương Toán HHạnh Toán Trang Văn Tươi Văn Khanh Văn Điệp Văn Tú

Toán Liễu Toán K.Nhung Văn Thủy NN Huyền Toán HHạnh Toán Trang Văn Tươi Văn Khanh Văn Điệp Văn Tú

Văn Điệp Văn Khanh NN Hằng Toán Phương NN NgaA Văn Thủy Toán K.Nhung NN Huyền NN Thảo Toán Liễu

Văn Điệp Văn Khanh Văn Thủy Toán K.Nhung Toán Liễu

CN- C.Nhung
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